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Các đề tài nghiên cứu khoa học của viên chức được công nhận kết quả nghiệm thu năm học 2025-2026 đợt 1 

(Kèm theo Quyết định số: 835/QĐ-ĐHTTr ngày 03/ 7 /2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên Mã số  
Xếp 

loại 

1.  
Nghiên cứu hoạt tính kháng viêm của cao n-Hexane từ cây cơm kìa (Elatostema 
tenuicaudatum)  tại xã Lâm Bình, Tuyên Quang  

- CN : TS. Trần Đức Đại 

- TV: TS. Đỗ Công Ba; ThS. Cái Thị 
Lan Hương; SV Bounyaket Keodala; 
SV Tulaphone Phanthavong; SV 
Suda Xaiyasoung. 

2025.3.02 A 

2.  
Phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua dạy học một số bài toán thực tiễn 
cho học sinh lớp 10 tại tỉnh Tuyên Quang 

- CN: ThS. Lê Thị Ngọc Anh 

- TV : ThS. Lê Danh Tuyên 
2025.1.01 B 

3.  
Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học số thập phân theo hướng phát triển năng lực tư 
duy sáng tạo cho học sinh lớp 5 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

CN: ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỳ 2025.1.02 B 

4.  
Ứng dụng AI trong dạy học phần “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật - 
Sinh học 11” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng cho học sinh THPT 
tỉnh Tuyên Quang 

- CN: TS. Ninh Thị Bạch Diệp 

- TV: ThS. Đoàn Thị Phương Lý 
2025.1.03 B 

5.  
Xây dựng mô hình câu lạc bộ thể thao nhằm nâng cao hiệu quả học phần "giáo dục thể 
chất 2, 3 (võ thuật) "  cho sinh viên trường đại học Tân Trào 

- CN: ThS. Trần Minh Hằng 

- TV: ThS. Phạm Thị Quyên 
2025.1.04 C 

6.  
Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên  khối ngành Công 
nghệ thông tin Trường Đại học Tân Trào 

CN: TS. Trần Vũ Phương 2025.1.05 B 

7.  
Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên học tự chọn môn Võ thuật 
Trường Đại học Tân Trào. 

CN: ThS. Trần Anh Dũng 2025.1.06 B 

8.  
Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực thực hành lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng, 
Trường Đại học Tân Trào 

- CN: ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu 

-TV: ThS. Nguyễn Thị Thuỳ 
2025.3.05 C 

9.  
Giáo dục kỹ năng quản trị bản thân trong môi trường số cho sinh viên Trường Đại học 
Tân Trào 

- CN: ThS. Hà Thị Minh Đức 2025.6.01 B 
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên Mã số  
Xếp 

loại 

- TV: TS. Đoàn Thị Cúc; ThS. 
Nguyễn Thị Ngọc Linh 

10.  Phát triển cộng đồng học tập cho sinh viên ngành sư phạm  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang CN : TS. Đoàn Thị Cúc 2025.6.02 B 

11.  
Giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục trên không gian mạng cho học sinh Trung học cơ 
sở tỉnh Điện Biên 

- CN: ThS. Hà Thị Nguyệt,  

- TV: TS. Hà Mỹ Hạnh 
2025.6.04 A 

12.  Phát triển chương trình đào tạo theo hướng phát triển bền vững ở trường Đại học Tân Trào 
- CN: TS. Hà Mỹ Hạnh  

- TV: ThS. Hà Thị Nguyệt 
2025.6.05 A 

13.  
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch 
vụ viễn thông di dộng tại tỉnh Tuyên Quang. 

- CN: TS. Đỗ Hải Yến 

- TV: ThS. Trần Việt Sơn; CN. Lê 
Quang Minh 

2025.1.11 B  

14.  

 Factors influencing sustainable Community-based Tourism development in Tuyen 
Quang Province 

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững tại tỉnh 
Tuyên Quang 

- CN: ThS. Hoàng Anh Đào 

 - TV: ThS. Trần Thảo Nguyên; CN. 
Nguyễn Thành Nam 

 

2025.1.12 A  

15.  

The Application of management accounting in manufacturing enterprises in Tuyen 
Quang province 

Nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang 

- CN: ThS. Phạm Thanh Trà 

- TV:ThS. Hoàng Anh Đào; ThS. Đinh 
Thị Lan 

2025.1.13 B  

16.  Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Tân Trào 

- CN: ThS. Nguyễn Thuý Hằng 

- TV: ThS. Đinh Thị Anh, ThS. Trần 
Thị Định; SV. Nguyễn Yến Nhi 

2025.1.14 C  

17.  
Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến hoạt động chuyển đổi số công tác kế toán tại 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

- CN: TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 

- TV: TS. Lê Ngọc Đoan Trang; ThS. 
2025.1.15 A  
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên Mã số  
Xếp 

loại 

Phạm Mạnh Hà; Ma Thanh Hoàn  

18.  
Phát triển năng lực nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng 
cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào  

CN: TS. Phan Thị Hồng Nhung 2025.6.06 B 

19.  
Ứng dụng phương pháp dạy học theo trạm trong giảng dạy học phần Đạo đức và phương pháp 
dạy học Đạo đức ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào 

- CN: ThS. Trần Thị Mỹ Bình  

- TV: ThS. Hoàng Thị Tuyết Mai 
2025.6.07 C 

20.  
Đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy học phần 
Triết học Mác - Lênin nhằm phát huy năng lực chủ động, sáng tạo của sinh viên Trường 
Đại học Tân Trào hiện nay 

- CN: TS. Lê Tuấn Ngọc 

 - TV: ThS. Phạm Thu Trà; ThS. 
Nguyễn Thị Nhung 

2025.6.08 C 

21.  
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học đi đối với hành nhằm nâng cao hiệu quả học tập 
và nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào 

- CN: ThS. Bàn Thị Hương Lan  

- TV: TS. Hoàng Thị Trang 
2025.6.09 B 

22.  
Nghiên cứu niềm tin chính trị của sinh viên Trường Đại học Tân Trào đối với Đảng và 
Nhà nước hiện nay 

- CN: ThS. Trần Thuý Vân 

 - TV: Lường Văn Văn; Nguyễn Thị Kim 
Liên 

2025.6.10 B 

23.  
Pháp luật về quyền tự do ngôn luận của sinh viên trên không gian mạng và thực tiễn tại 
Trường Đại học Tân Trào 

- CN: ThS. Hoàng Thị Tuyết Mai  

- TV: ThS. Trần Thị Mỹ Bình 
2025.6.11 B 

24.  
Phát huy nhân tố chủ quan của sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong học tập, nghiên 
cứu khoa học ở bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 

CN: TS. Trần Quang Huy 2025.6.12 B 

25.  
Nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Tân 
Trào trước tác động của mạng xã hội hiện nay 

CN: ThS. Nguyễn Quang Hoài Châu 2025.6.13 C 

26.  Nâng cao nhận thức của sinh viên Trường Đại học Tân Trào về phát triển kinh tế xanh  
- CN: ThS. Hà Thị Thu Trang 

- TV: ThS. Nguyễn Mai Chinh 
2025.6.14 B 
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên Mã số  
Xếp 

loại 

27.  Nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào hiện nay 
- CN: ThS. Nguyễn Mai Chinh 

- TV: ThS. Hà Thị Thu Trang 
2025.6.15 B 

28.  
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tân Trào trong bối cảnh tự chủ 
đại học 

- CN: CN. Ma Thị Sim 

- TV: ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Trang; ThS. 
Nguyễn Đoàn Khánh Ly 

2025.6.16 C 

29.  
Xây dựng hệ thống học liệu số hỗ trợ giáo viên Tin học tiểu học trong dạy học lập trình 
tích hợp STEM 

- CN: ThS. Ma Thị Hồng Thu 

 - TV: TS. Hoàng Thị Lệ Thương; CN. 
Nguyễn Văn Hưng; Nông Xuân 
Quỳnh; Hứa Thế Thành. 

2025.2.03 B  

30.  
Nghiên cứu dựng cảnh 3D, phát hiện, nhận dạng đối tượng 3D sử dụng công nghệ học 
sâu tiên tiến dựa trên dữ liệu thu được từ cảm biến RGB-D 

CN: ThS. Nguyễn Thị Hà Phương 2025.2.04 B  

31.  
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Ỷ La 
tỉnh Tuyên Quang 

- CN: ThS. Bùi Thị Hoàng Huệ 

- TV: Tô Thị Bích Diệp 
2025.5.01 C 

32.  
Xây dựng mô hình học Tiếng Anh ngoài lớp học dựa trên phương pháp shadowing cho 
sinh viên Trường Đại học Tân Trào 

CN: ThS. Lương Thị Hải Hà 2025.5.02 C 

33.  
Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng tiếp cận năng lực đối với 
sinh viên năm thứ nhất, không chuyên Trường Đại học Tân Trào. 

CN: ThS. Lương Mạnh Hà 2025.5.03 B 

34.  Vai trò cộng đồng trong bảo tồn và phát huy hát Then của người Tày Tuyên Quang 
- CN: ThS. Dương Xuân Quyền 

- TV: TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo 
2025.6.17 C 

35.  
Nâng cao vai trò cộng đồng trong tổ chức và quản lý lễ hội Thành Tuyên tại tỉnh Tuyên 
Quang 

CN: ThS. Phạm Hồng Ngân 2025.6.18 C 

36.  
Nâng cao chất lượng dạy và học học phần Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp 
cho sinh viên ngành quản lý văn hóa trường Đại học Tân Trào. 

- CN: ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan 

- TV: ThS. Mai Thị Vân Hương 
2025.6.19 C 
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên Mã số  
Xếp 

loại 

37.  Phát triển du lịch trải nghiệm tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang 
- CN: TS. Phạm Thị Huyền Trang 

- TV: TS. Dương Thị Ngữ 
2025.6.20 A 

38.  
Nâng cao hiệu quả mô hình trải nghiệm vườn cây thanh long ruột đỏ gắn với du lịch tại 
xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang 

- CN: ThS. Nguyễn Thu Hoàn 

- TV: ThS. Hoàng Thị Thẻ; ThS. Phí 
Ngọc Hoàng 

2025.6.21 C 

39.  
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Tân Trào theo 
mô hình Branded House 

- CN: ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà 

- TV: ThS. Triệu Thị Kim Cúc, ThS. 
Vũ Thanh Bình 

2025.6.22 B 

40.  
Bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu tại Tuyên Quang gắn với du lịch văn hóa 
tâm linh 

- CN: ThS. Mai Thị Vân Hương 

- TV: ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan 
2025.6.23 C 

41.  
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
trung học tại tỉnh Tuyên Quang  

CN: TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn 2025.5.10 B 

42.  
Phát triển kỹ năng đo lường cho trẻ 5–6 tuổi thông qua hoạt động STEAM ở một số 
trường mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

CN: ThS. Nguyễn Thị Hương 2025.5.04 B 

43.  
Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho trẻ 5–6 tuổi dân tộc thiểu số thông qua dự án 
STEAM gắn với văn hoá địa phương 

CN: ThS. Nông Thị Huyên 2025.5.05 B 

44.  
Tổ chức hoạt động nghe nhạc nhằm bồi dưỡng trí tuệ cảm  xúc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường 
mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

- CN: ThS. Nguyễn Thảo Mi  

- TV: ThS. Trần Công Anh 
2025.5.07 C 

45.  
Ứng dụng phương pháp Montessori trong phát triển khả năng chú ý cho trẻ 3-4 tuổi mắc 
hội chứng tăng động giảm tập trung học hòa nhập ở cơ sở giáo dục Mầm non độc lập 

- CN: ThS. Nguyễn Như Mai 

- TV: ThS. Bùi Khánh Ly 
2025.5.08 B 

46.  
Giáo dục đạo đức và kĩ năng đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho trẻ 5-6 tuổi ở 
một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

CN: TS. Vũ Thị Kiều Trang 2025.5.09 B 
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên Mã số  
Xếp 

loại 

47.  
Nghiên cứu thái độ ngôn ngữ của sinh viên dân tộc thiểu số  trường Đại học Tân Trào 
trong sử dụng tiếng mẹ đẻ  

- CN: TS. Hà Thị Chuyên 

- TV: ThS. Phạm Thị Huyền; ThS. 
Phạm Thị Liên 

2025.6.25 C 

48.  
Mối quan hệ giữa văn học và các loại hình nghệ thuật khác trong dạy học cho sinh viên ngành 
Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tân Trào 

- CN: TS. Dương Thị Ngữ 

- TV: TS. Phạm Thị Huyền Trang; Bùi 
Đức Thắng 

2025.6.26 C 

49.  
Khai thác yếu tố liên môn trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học: Từ góc nhìn đào tạo giáo 
viên 

- CN: TS. Vũ Thị Hương 

- TV: TS. Chu Thị Thuỳ Phương 
2025.6.27 B 

50.  

Tính toán các tham số nhiệt động của phổ XAFS cho tinh thể bạch kim bằng mô hình 
Einstein tương quan phi điều hoà cổ điển 

(Calculation of thermodynamic XAFS parameters for crystalline platinum using the 
classical anharmonic correlated Einstein model) 

CN: TS. Vũ Quang Thọ 2025.1.16 A 

51.  
Dạy học phát triển năng lực sáng tạo trong viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 tại 
một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

- Nguyễn Thị Giang 

- TV: Nguyễn Thị Hồng Chuyên; 
Nguyễn Thúy Minh Hằng 

2025.6.24 B 

(Ấn định danh sách 51 đề tài) 


